
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản lý Môi trường
HỒ SƠ

Tổng số 
ngày khách

Tổng số 
Khăn giặt

Số khăn 
tiết kiệm

Tổng số 
Drap giặt

Số Drap
 tiết kiệm

Số khách tham gia 
tiết kiệm

1 2 3 4 5 6

1 7,263                  15,500                28,078                4,340                  10,186                  5,093                    

2 7,348                  19,600                24,488                6,720                  7,976                    3,988                    

3 7,557                  21,700                23,642                7,440                  7,674                    3,837                    

4 7,124                  15,000                27,744                4,200                  10,048                  5,024                    

5 5,611                  16,740                16,926                4,960                  6,262                    3,131                    

6 6,256                  18,000                19,536                6,000                  6,512                    3,256                    

7 6,989                  18,600                23,334                7,440                  6,538                    3,269                    

8 6,860                  20,150                21,010                9,300                  4,420                    2,210                    

9 6,389                  24,000                14,334                9,000                  3,778                    1,889                    

10 7,700                  24,800                21,400                9,300                  6,100                    3,050                    

11 7,721                  24,000                22,326                9,000                  6,442                    3,221                    

12 8,040                  27,000                21,240                9,000                  7,080                    3,540                    

SUM 84,858               245,090             264,058             86,700               83,016                 41,508                 

AVERAGE 7,072                 20,424               22,005               7,225                 6,918                   3,459                   

Đơn giá giặt
TB

1,595 6,500
48.91%

Thành tiền 390,918,550 421,172,510     563,550,000     539,604,000       

Tổng cộng

* GHI CHÚ: 3 = (1 x hệ số 6) - 2 (hệ số 6 = cơ số khăn/phòng khách)

5 = (1 x hệ số 2) - 4 (hệ số 2 = cơ số Drap/phòng khách)

6 = 1 - (4 : hệ số 2) 

* Nơi nhận: - Bộ phận Phòng

- Nhà Giặt

- Lưu BMT

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG & SỐ KHÁCH THAM GIA TIẾT KIỆM KHĂN - DRAP TẠI PHÒNG NGỦ NĂM 2023

Ngày lập: 10/01/2024

Tháng

960,776,510                                                                                                                                                                        

Soạn thảo: 
Phê duyệt: Điều phối viên Môi trường

Lê Đăng Huy Trang:1/1


